
Phụ lục 11.1: Danh mục mã đối tượng giám định y khoa
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BYT ngày

tháng      năm          của Bộ Y tế)

TT Đối tượng giám định Mã đối tượng giám định
(MA_DOI_TUONG)

1 Bệnh binh BB
2 Thương binh TB
3 Chất độc hóa học CĐHH
4 Giám định tổng hợp 1 TH1
5 Nghỉ hưu trước tuổi KNLĐH
6 Tai nạn lao động TNLĐ
7 Bệnh nghề nghiệp BNN
8 Giám định tổng hợp 2 TH2
9 Giám định tổng hợp 3 TH3
10 Hưởng BHXH một lần BHXH1L
11 Tuất 1 KNLĐT1
12 Tuất 2 KNLĐT2
13 Người khuyết tật NKT
14 Khám tuyển nghĩa vụ quân sự NVQS
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Ghi chú:
- Giám định tổng hợp 1 (TH1) áp dụng đối với các trường hợp
người có công (bệnh binh, thương binh, người bị nhiễm chất độc
hóa học) theo quy định của pháp luật về người có công với cách
mạng;
- Giám định tổng hợp 2 (TH2) áp dụng đối với các trường hợp
theo quy định của pháp luật về BHXH và pháp luật về an toàn, vệ
sinh lao động;
- Giám định tổng hợp 3 (TH3) áp dụng đối với các trường hợp
được pháp luật quy định cho phép khám giám định tổng hợp của
nhóm đối tượng vừa là người có công với cách mạng, vừa là người
lao động theo quy định của pháp luật về BHXH;
- Giám định tuất 1 (KNLĐT1) áp dụng đối với các trường hợp
khám giám định tuất của thân nhân người có công với cách
mạng;
- Giám định tuất 2 (KNLĐT2) áp dụng đối với các trường hợp
khám giám định tuất của thân nhân người lao động.
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Phụ lục 11.2: Danh mục mã khám giám định
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BYT ngày      tháng     năm

của Bộ Y tế)

TT Khám giám định Mã khám giám định
(KHAM_GIAM_DINH)

1 Khám giám định lần đầu 1
2 Khám giám định lại 2
3 Khám giám định tái phát 3

4
Khám phúc quyết (Vượt khả năng chuyên môn, đối
tượng không đồng ý, theo đề nghị của Cục Quản lý
KCB/Cục Người có công/BHXH)

4

5 Khám phúc quyết lần cuối 5
6 Khám bổ sung 6
7 Khám vết thương còn sót 7
8 Giám định tổng hợp 8
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Phụ lục 11.3: Danh mục mã dạng khuyết tật
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BYT ngày

tháng      năm            của Bộ Y tế)

TT Dạng khuyết tật Mã dạng khuyết tật
(DANG_KHUYETTAT)

1 Khuyết tật vận động 1
2 Khuyết tật nghe, nói 2
3 Khuyết tật nhìn 3
4 Khuyết tật thần kinh, tâm thần 4
5 Khuyết tật trí tuệ 5
6 Khuyết tật khác 6
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